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Tóm tắt
Kỹ thuật hiện có tốt nhất (BAT) lần đầu tiên được đưa vào Luật Bảo vệ môi 

trường 2020 để kiểm soát phát thải các chất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
của một số ngành sản xuất tại Việt Nam. Do vậy, việc nghiên cứu các kinh nghiệm 
các quốc gia đã áp dụng BAT sẽ giúp việc triển khai BAT ở Việt Nam hiệu quả hơn. 
Khi xem xét lựa chọn BAT, cần đánh giá đầy đủ về khía cạnh kỹ thuật, môi trường 
và kinh tế. Với kinh nghiệm của các quốc gia đã áp dụng BAT, về khía cạnh kỹ thuật 
tập trung đánh giá: Tính hợp lý của công nghệ; Khả năng áp dụng và hiệu quả của 
công nghệ; Mức độ tiến bộ của công nghệ; Tính ổn định trong vận hành. Về khía 
cạnh môi trường, tập trung đánh giá về hiệu quả: Giảm phát thải chất ô nhiễm; 
Kiểm soát ô nhiễm thứ cấp; Giải quyết ô nhiễm theo ngành công nghiệp; Bảo tồn 
năng lượng và tái chế. Về kinh tế, khi xem xét các ứng viên BAT, sẽ tập trung vào 
các tiêu chí: Cân bằng chi phí và lợi ích; Doanh nghiệp có thể chi trả để lắp đặt, 
vận hành; Khả năng tiếp cận thị trường của công nghệ.
Từ khóa: Kinh tế, kỹ thuật hiện có tốt nhất (BAT), môi trường.
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Abstract
The Best Available Techniques (BAT) were introduced for the first time in the 2020 

Environmental Protection Law in Vietnam to control emissions of environmentally 
hazardous substances from certain industries. Therefore, studying the experiences 
of countries that have implemented BAT can contribute to the effective implementation 
of BAT in Vietnam. When considering the selection of BAT, a comprehensive assessment of 
technical, environmental, and economic aspects is necessary. Drawing from the experiences 
of countries that have applied BAT, the technical aspect focuses on evaluating the rationality of 
technologies, applicability and effectiveness of technologies, technological advancements, 
and operational stability. In terms of the environmental aspect, the evaluation emphasizes 
the effectiveness of reducing pollutant emissions, controlling secondary pollution, addressing 
industry-specific pollution, energy conservation, and recycling. Regarding the economic 
aspect, the selection of BAT candidates considers criteria such as cost-benefit balance, 
affordability for installation and operation by businesses, and market accessibility of 
the technology.
Key words: Economy, Best Available Techniques (BAT), environment.

Đặt vấn đề
Kỹ thuật hiện có tốt nhất (BAT), lần 

đầu tiên được đưa vào Luật Bảo vệ môi 
trường (BVMT) và được định nghĩa là 
“giải pháp kỹ thuật tốt nhất được lựa 
chọn bảo đảm phù hợp với thực tế, 
hiệu quả trong phòng ngừa, kiểm soát 
ô nhiễm, giảm thiểu tác động xấu đến 
môi trường” (Khoản 36, Điều 3, Luật 
BVMT 2020). Bộ Tài nguyên và Môi 
trường là đơn vị chủ trì, phối hợp với Bộ 
Khoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ có liên quan xây dựng, 
ban hành hướng dẫn kỹ thuật về áp dụng 
kỹ thuật hiện có tốt nhất đối với từng 
loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường [1]. 
Để thực hiện có hiệu quả giải pháp kỹ 
thuật mới, lần đầu tiên áp dụng tại Việt 
Nam, việc nghiên cứu kinh nghiệm các 
quốc gia đã áp dụng BAT thành công 
như Liên minh Châu Âu (EU), Liên 
bang Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc... sẽ 
giúp cho các cơ quan quản lý, cũng như 
doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian 
và tài chính.

Trên cơ sở kinh nghiệm của các quốc 
gia đã áp dụng BAT, quá trình lựa chọn 
công nghệ, giải pháp cho từng ngành 
cần xem xét cẩn trọng, dựa trên dữ liệu 
thực tiễn và sự phù hợp giữa kỹ thuật, 
kinh tế và mục tiêu bảo vệ môi trường. 
Trong khuôn khổ bài viết này, các tác 
giả trình bày kết quả nghiên cứu kinh 
nghiệm quốc tế về đánh giá khía cạnh 
kỹ thuật, môi trường và kinh tế trong 
quá trình xây dựng tài liệu hướng dẫn 
áp dụng BAT.
1. Tổng quan những vấn đề có liên quan
1.1. Khái niệm về kỹ thuật hiện có tốt 
nhất (BAT) 

Hiện nay, có rất nhiều định nghĩa về 
BAT được đưa ra bởi các tổ chức hoặc 
nhóm nước khác nhau. Định nghĩa sau 
đây tương đối đại diện và sử dụng phổ 
biến tại nhiều nước.

Theo Liên minh Châu Âu, Chỉ thị 
2010/75/EU [2]:

BAT có nghĩa là giai đoạn hiệu quả 
và tiên tiến nhất trong việc phát triển 
các hoạt động và phương pháp phù 
hợp với thực tế của những kỹ thuật cụ 
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và kiểm soát phát thải công nghiệp từ 
năm 1996. Các chính sách dựa trên kỹ 
thuật để ngăn ngừa và kiểm soát phát 
thải công nghiệp, cụ thể là Chỉ thị phát 
thải công nghiệp (IED) [2] đưa ra các 
quy định khung để bảo vệ không khí, 
nước và đất trong phạm vi EU. Chỉ thị 
phát thải công nghiệp đưa ra quy định 
chung để ngăn ngừa và kiểm soát phát 
thải công nghiệp dựa trên cấp phép tích 
hợp. Chỉ thị phát thải công nghiệp nhấn 
mạnh rằng một cách tiếp cận tích hợp 
để ngăn ngừa và kiểm soát phát thải vào 
không khí, nước, và đất, cũng như để 
quản lý chất thải, hiệu quả năng lượng 
và ngăn ngừa sự cố môi trường là rất 
cần thiết để đạt được một sân chơi công 
bằng tại EU thông qua điều chỉnh các 
yêu cầu hiệu suất môi trường cho các cơ 
sở công nghiệp. Tiền đề cơ bản của IED 
là các cơ sở phải ngăn ngừa và kiểm 
soát phát thải công nghiệp bằng cách 
áp dụng BAT, sử dụng năng lượng có 
hiệu quả, ngăn ngừa và quản lý chất thải 
cùng các biện pháp để ngăn ngừa tai nạn 
và hạn chế hậu quả. 

Liên minh Châu Âu có phương pháp 
luận chuẩn hóa cho quy trình lựa chọn 
và đánh giá các kỹ thuật để xác định 
BAT, còn gọi là Quy trình Seville. Các 
kỹ thuật hiện có tốt nhất được xác định 
trong quy trình này là cơ sở cho các giới 
hạn phát thải dựa trên BAT (BAT-AEL), 
giới hạn này lại là cơ sở cho các giá trị 
giới hạn phát thải (ELV) trong giấy phép. 
BAT và các BAT-AEL được mô tả trong 
Tài liệu tham chiếu BAT (BREF), và các 
BAT-AEL cũng được trình bày trong các 
kết luận BAT. Chỉ các BAT-AEL có ràng 
buộc về mặt pháp lý, còn BAT thì không. 
Quy trình Seville được định nghĩa trong 
Chỉ thị phát thải công nghiệp và được 
chính thức hóa trong Quyết định thực 

thể để làm cơ sở thiết lập các giá trị 
giới hạn cho phát thải và các giấy phép 
khác. Các kỹ thuật này được thiết kế để 
ngăn ngừa, giảm phát thải và tác động 
đến môi trường nói chung.

(1) “Kỹ thuật” bao gồm cả kỹ thuật 
được sử dụng và cách thức mà các kỹ 
thuật đó được thiết kế, xây dựng, duy 
trì, vận hành và đóng cửa.

(2) “Các kỹ thuật hiện có” có nghĩa 
là những kỹ thuật được phát triển trên 
quy mô cho phép thực hiện trong lĩnh 
vực công nghiệp có liên quan, trong các 
điều kiện khả thi về kinh tế và kỹ thuật, 
xem xét các chi phí và lợi thế, cho dù 
các kỹ thuật đó có được sử dụng hoặc 
sản xuất trong quốc gia thành viên hay 
không, miễn là chúng có hợp lý cho 
người vận hành.

(3) “Tốt nhất” có nghĩa là hiệu quả 
nhất trong việc đáp ứng được yêu cầu cao.

Định nghĩa BAT tại Công ước 
Minamata về Thủy ngân (2017) [3]: 

BAT là những kỹ thuật hiệu quả nhất 
(có cân nhắc đến vấn đề kinh tế) cho bên 
tham gia Công ước trong phòng ngừa để 
giảm phát thải và phát tán thủy ngân vào 
không khí, nước, đất và giảm tác động 
của phát thải, phát tán tới môi trường 
nói chung.

Định nghĩa BAT tại Luật Bảo vệ môi 
trường 2020 [1]:

Căn cứ Khoản 36, Điều 3, Luật BVMT 
2020 thì “Kỹ thuật hiện có tốt nhất” là giải 
pháp kỹ thuật tốt nhất được lựa chọn bảo 
đảm phù hợp với thực tế, hiệu quả trong 
phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, giảm 
thiểu tác động xấu đến môi trường.
1.2. Tổng quan khung pháp lý về BAT 
tại một số quốc gia 

Cộng đồng chung Châu Âu
Liên minh Châu Âu (EU) đã có 

chính sách dựa trên BAT để ngăn ngừa 
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hiện của Ủy ban Châu Âu (2012), còn 
gọi là tài liệu hướng dẫn BREF; tài liệu 
này đưa ra các quy tắc hướng dẫn thu 
thập dữ liệu và soạn thảo BREF cũng 
như bảo đảm chất lượng. Tài liệu hướng 
dẫn BREF tích hợp Phụ lục III của Chỉ 
thị phát thải công nghiệp và liệt kê các 
tiêu chí xác định BAT [2, 3].

Liên bang Nga
Tại Liên bang Nga, chính sách dựa 

trên BAT để ngăn ngừa và kiểm soát 
phát thải công nghiệp được giới thiệu từ 
năm 2014 , dựa trên những sửa đổi của 
Luật Liên bang về Bảo vệ môi trường 
và các đạo luật liên quan, bao gồm Luật 
Bảo vệ không khí. Chính sách này có 
hiệu lực từ năm 2018. Các mục tiêu 
chung là đảm bảo bảo vệ môi trường 
nói chung và các mức phát thải thấp 
nhất có thể của các chất ô nhiễm môi 
trường chính. Liên bang Nga có phương 
pháp luận chuẩn hóa để xác định BAT 
dựa trên việc đánh giá và lựa chọn các 
kỹ thuật ngăn ngừa và kiểm soát phát 
thải công nghiệp. Trong khi tại Liên 
bang Nga, BAT (tức là các mô tả về các 
giải pháp công nghệ, kỹ thuật và quản 
lý) không có tính pháp lý thì các mức 
phát thải dựa trên BAT (BAT-AELs), 
được gọi là các thông số công nghệ, 
lại hình thành nên cơ sở cho các điều 
kiện trong giấy phép, và do vậy, mà 
bắt buộc theo luật [3, 4] .

Trung Quốc
Tại Trung Quốc, các chính sách ngăn 

ngừa và kiểm soát phát thải công nghiệp 
được dựa trên các tiêu chuẩn môi trường 
có hiệu lực pháp lý, cộng với một loạt các 
hướng dẫn không có hiệu lực pháp lý về 
các công nghệ hiện có để ngăn ngừa và 
kiểm soát ô nhiễm (GATPPC), hiện đã 
có cho gần 30 ngành công nghiệp. Các 
hướng dẫn này bao gồm thông tin về các 

giá trị giới hạn phát thải (ELV) và các 
kỹ thuật hiện có để ngăn ngừa và kiểm 
soát ô nhiễm. Các ELV được trình bày 
trong các tài liệu riêng biệt. Trước năm 
2006, các công nghệ ứng dụng tốt nhất 
(BPT) được xem xét trên toàn Trung 
Quốc. Trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 11 
có hiệu lực trong giai đoạn 2006-2010, 
Trung Quốc đã thiết lập Hệ thống quản 
lý công nghệ môi trường. Kết quả là Bộ 
Môi trường và Sinh thái (MEE) (trước 
đó là Bộ Bảo vệ môi trường) đã thiết 
lập một hệ thống xây dựng BAT. Việc 
xây dựng BAT được thí điểm cho một 
số ngành như nhiệt điện, sắt thép [3, 5]. 

Hàn Quốc
Năm 1990, tác động môi trường 

của ngành công nghiệp tại Hàn Quốc 
đã được kiểm soát bởi đạo luật bảo tồn 
không khí sạch [6], đạo luật bảo tồn chất 
lượng nước và hệ sinh thái dưới nước 
[7]; cả hai đạo luật này thuộc đạo luật 
khung về môi trường, được gọi là “Luật 
cơ bản”. Tuy nhiên, đạo luật kiểm soát 
tổng hợp các cơ sở xả thải chất ô nhiễm, 
còn gọi là đạo luật IPCC được phê duyệt 
vào năm 2015 nhằm tích hợp một cách 
hiệu quả các nội dung từ tất cả các đạo 
luật trước đó. Đạo luật IPPC có hiệu lực 
từ tháng 01 năm 2017 [8].

Đạo Luật kiểm soát chất thải tổng 
hợp của Hàn Quốc (ICEPFA) có hiệu 
lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2017. 
BAT được nhắc đến trong Điều 1 và 
được quy định trong toàn bộ Chương 
4 từ Điều 24 đến Điều 26. Hồ sơ tham 
chiếu được công bố trên website của 
Viện Nghiên cứu Môi trường quốc gia 
(NIER). Trong giai đoạn 2016-2021, 
Hàn Quốc đã ban hành giấy phép dựa 
trên BAT cho 17 lĩnh vực, thực hiện 
Kế hoạch Hành động về Ngăn ngừa và 
Kiểm soát Ô nhiễm tổng hợp trong giai 
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đoạn 2016-2021 [3]. 
Việt Nam
Kỹ thuật hiện có tốt nhất (BAT), 

lần đầu tiên được đưa vào Luật Bảo vệ 
môi trường (BVMT) tại Điều 105 Luật 
BVMT. Theo đó, Luật đã quy định BAT 
sẽ được áp dụng cho các dự án đầu tư, cơ 
sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
theo lộ trình được Chính phủ quy định. 

Tiêu chí xác định BAT bao gồm: (i) 
Khả năng giảm lượng chất ô nhiễm; (ii) 
Khả năng tăng lượng chất thải có thể tái 
chế; (iii) Chi phí cho việc áp dụng và 
vận hành BAT; (iv) Khả năng tiết kiệm 
năng lượng; (v) Tính chủ động trong 
phòng ngừa kiểm soát ô nhiễm [1].

Điều 53 Nghị định 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 01 năm 2022 (sau đây 
viết tắt là NĐ 08) đã quy định chi tiết lộ 
trình áp dụng BAT cho các đối tượng là 
17 ngành có nguy cơ cao gây ô nhiễm 
môi trường. Theo lộ trình, các dự án 
đầu tư sẽ phải nghiên cứu, áp dụng BAT 
đối với ít nhất một hoạt động hoặc công 
đoạn sản xuất, trong đó:

(1) Chủ dự án đầu tư thuộc loại hình 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy 
cơ gây ô nhiễm môi trường được quy 
định tại Phụ lục II NĐ 08 áp dụng BAT 
theo lộ trình như sau:

a) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2027 
đối với dự án đầu tư thuộc Mức I.

b) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2028 
đối với dự án đầu tư thuộc Mức II.

c) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2029 
đối với dự án đầu tư thuộc Mức III.

(2) Chủ cơ sở thuộc loại hình sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường được quy định 
tại Phụ lục II NĐ 08  áp dụng BAT theo 

lộ trình như sau:
a) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2028 

đối với cơ sở thuộc Mức I.
b) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2029 

đối với cơ sở thuộc Mức II.
c) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2030 

đối với cơ sở thuộc Mức III.
2. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thu thập tài liệu thứ 
cấp: thu thập tài liệu thứ cấp có liên quan 
bao gồm các tài liệu, bài báo, nghiên 
cứu đã thực hiện. Các tư liệu, thông tin 
hiện có trong nước và quốc tế cũng như 
phương pháp luận từ tất cả các nguồn và 
một số nghiên cứu của một số nhà khoa 
học của Việt Nam trong những năm gần 
đây đã được thu thập, nghiên cứu.

- Phương pháp chuyên gia: phương 
pháp này được thực hiện thông qua các 
hình thức gửi bảng hỏi đến chuyên gia. 

- Phương phỏng vấn: phương pháp 
này được thực hiện thông qua các đợt 
điều tra, khảo sát nhằm thu thập các dữ 
liệu có liên quan từ các đại diện các cơ 
quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi 
trường và doanh nghiệp. 
3. Kết quả nghiên cứu 

Tại hầu hết các quốc gia, chính sách 
dựa trên BAT để ngăn ngừa và kiểm soát 
phát thải công nghiệp đều được quy định 
trong các văn bản pháp luật. Quy trình 
lựa chọn ngành áp dụng và xây dựng 
tài liệu tham chiếu BAT (BREF) không 
giống nhau ở các quốc gia. Tuy nhiên, 
hầu hết các quốc gia sẽ thành lập “Tổ 
công tác kỹ thuật” bao gồm các chuyên 
gia, các hiệp hội là nhóm nòng cốt để tổ 
chức thu thập, phân tích dữ liệu và dự 
thảo các BREF để đệ trình lên cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt.

 Trong quá trình xây dựng BREF, 
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việc xem xét về khía cạnh kỹ thuật, môi 
trường và kinh tế được thực hiện theo 
quy trình, quy định và xem xét những 
khía cạnh cụ thể. Tổng hợp các quy định 
của một số quốc gia trên thế giới đã áp 
dụng BAT thì việc xem xét để lựa chọn 
BAT được tóm tắt như sau:
3.1. Khía cạnh kỹ thuật

Để xem xét về khía cạnh kỹ thuật, 
các cơ quan có liên quan tiến hành thu 
thập, đánh giá thông tin và lựa chọn sơ 
bộ danh sách các kỹ thuật. Danh sách 
các kỹ thuật được lựa chọn sơ bộ gồm 
các kỹ thuật ngăn ngừa, các kỹ thuật 
quản lý và kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm. 
Việc phân tích kỹ thuật được xem xét 
dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Ví 
dụ, tại Liên bang Nga, việc đánh giá, 
dựa trên phương pháp luận được quy 
định trong Sắc lệnh của Chính phủ về 
quy trình xác định các công nghệ như 
là BAT. Sắc lệnh quy định năm tiêu chí 
chính để xác định BAT:

- Tác động môi trường thấp nhất có 
thể, được thể hiện bằng một giá trị trên 
đơn vị thời gian hoặc trên lượng hàng 
hóa sản xuất ra, số lượng hoạt động 
được thực hiện, số lượng dịch vụ được 
cung cấp hoặc bất kỳ các đặc điểm khác 
có trong các thỏa thuận quốc tế được 
Liên bang Nga ký.

- Hiệu quả kinh tế của việc đưa kỹ 
thuật vào sử dụng và vận hành.

- Sử dụng tài nguyên và các phương 
pháp tiết kiệm năng lượng.

- Thời gian cần thiết để đưa kỹ thuật 
vào sử dụng.

- Kỹ thuật đã được đưa vào sử dụng 
thành công ở ít nhất hai nhà máy tại Nga 
mà trước đó, có tác động tiêu cực tới 
môi trường [3, 4].

Trước tiên, các kỹ thuật được lựa 
chọn sơ bộ, sau đó, sẽ được xem xét để 
đánh giá thêm và xác định BAT, đôi khi 
được gọi là “ứng cử viên BAT”. Để thực 
hiện đánh giá các khía cạnh kỹ thuật của 
các ứng viên BAT, tổ công tác sẽ xem 
xét và cân nhắc đến các tiêu chí như: (i) 
mức độ sẵn sàng về mặt kỹ thuật; (ii) 
mức độ an toàn và khả năng áp dụng của 
các kỹ thuật này. 

Để đánh giá khả năng áp dụng của 
một kỹ thuật, tổ công tác cân nhắc liệu 
kỹ thuật có thể áp dụng đại trà hay chỉ 
được điều chỉnh cho các nhà máy hoặc 
tiểu ngành cụ thể. Các tổ công tác cũng 
sẽ lưu ý liệu kỹ thuật có thể áp dụng vào 
các nhà máy đang vận hành hoặc hay 
chỉ có thể áp dụng đối với các nhà máy 
mới. Một trong những điểm cần lưu ý 
đối với các kỹ thuật áp dụng cho các nhà 
máy đã vận hành cần phải tính đến các 
yếu tố cần khi cải tạo trang bị thêm (ví 
dụ, mặt bằng hoặc khả năng tương tác 
với các kỹ thuật đã được áp dụng). Các 
yếu tố quan trọng khác bao gồm: quy 
mô, công suất và năng suất của các dây 
chuyền sản xuất trong mối quan hệ với 
các kỹ thuật, hoặc loại nhiên liệu, loại 
nguyên liệu thô được sử dụng trong quá 
trình sản xuất. Ngoài ra, tổ công tác cũng 
cân nhắc tiêu chí là kỹ thuật đã được áp 
dụng thành công trong thực tiễn. Điều 
này giúp đảm bảo rằng kỹ thuật đó đã 
được áp dụng thành công trong quy mô 
rộng hơn [3, 5, 8, 9].

Trung Quốc đã đưa ra bộ tiêu chí 
để đánh giá các công nghệ ngăn ngừa 
kiểm soát ô nhiễm không khí, nước, đất 
và công nghệ quan trắc môi trường. Các 
tiêu chí về khía cạnh kỹ thuật được mô 
tả trong Bảng 1 dưới đây:
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3.2. Khía cạnh môi trường và các chất 
ô nhiễm

Nhìn chung, phát thải vào môi 
trường nước, không khí và đất đều được 
xem xét. Các khía cạnh như mùi và 
tiếng ồn cũng được cân nhắc vì chúng 
ảnh hưởng đến khu vực xung quanh các 
doanh nghiệp. Thông thường, về khía 
cạnh môi trường, sẽ xem xét những 
khía cạnh chung, các thông số áp dụng 
cho hầu hết các ngành. Tuy nhiên, đối 
với mỗi ngành, cần xác định các khía 
cạnh cụ thể được gọi là các chất hoặc 

các tham số chỉ thị trong từng quy trình 
hoặc tiểu quy trình cho mỗi ngành.

Phương pháp được sử dụng để lựa 
chọn các tham số môi trường có liên 
quan là kết hợp cách tiếp cận từ trên 
xuống (top-down) và từ dưới lên 
(bottom-up). Các kỹ thuật có thể được 
nhận diện là BAT nếu chúng đảm bảo 
làm giảm hoặc ngăn ngừa phát thải của 
một hoặc một vài chất ô nhiễm chính 
hoặc làm giảm sử dụng các nguồn (năng 
lượng, nguyên liệu thô, nước).

Bảng 1. Tiêu chí đánh giá khía cạnh kỹ thuật các công nghệ kiểm soát ô nhiễm

Nguồn: IOMC [3]  

Bảng 2. Tiêu chí đánh giá khía cạnh môi trường các công nghệ kiểm soát ô nhiễm

Nguồn: IOMC [3]  
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 Việc đánh giá các ảnh hưởng tích 
cực hay tiêu cực lên sự tương tác giữa 
các thành tố môi trường của một kỹ thuật 
được thực hiện dựa trên ý kiến chuyên 
gia hoặc cho từng trường hợp. Dữ liệu 
và thông tin để đánh giá kỹ thuật và môi 
trường của các kỹ thuật do các công ty, 
hiệp hội ngành, nhà cung ứng hoặc tài 
liệu nghiên cứu cung cấp [3, 5, 8, 9].

Bảng 2 (Trang 18) là ví dụ về tiêu 
chí chấm điểm khía cạnh môi trường 
cho việc xem xét BAT tại Trung Quốc.
3.3. Khía cạnh kinh tế 

Việc đánh giá dữ liệu kinh tế là một 
phần quan trọng trong đánh giá ứng cử 
viên BAT. Cách thức đánh giá bằng cách 
thu thập các dữ liệu kinh tế (nếu có sẵn) 
cùng với mô tả các kỹ thuật để thể hiện 
sơ bộ mức độ của chi phí và lợi ích. Tuy 
nhiên, trên thực tế thì chi phí thực sự và 
lợi ích của áp dụng một kỹ thuật có thể 
phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh cụ 
thể của cơ sở sản xuất và điều đó không 
thể được đánh giá đầy đủ trong quá trình 
xây dựng BREF. Tổ công tác kỹ thuật 
cũng phải đánh giá xem việc áp dụng một 
hoặc một nhóm các kỹ thuật có khả thi 
về mặt kinh tế đối với các doanh nghiệp 
hay không. Một kỹ thuật nói chung được 
coi là khả thi về mặt kinh tế khi có thể 
hoạt động trong quy mô cho phép thực 
hiện rộng rãi trong ngành công nghiệp 
có liên quan, có cân nhắc đến tổng chi 
phí tài chính và các lợi ích môi trường 
đạt được. Điều này có nghĩa khi kỹ thuật 
được đưa vào áp dụng thì các cơ sở sản 
xuất có thể sẵn sàng chi trả. 

Khi thiếu số liệu về chi phí, việc 
khảo sát tại các nhà máy hiện hành giúp 
đưa ra kết luận về tính khả thi về mặt 
kinh tế của các kỹ thuật; do đó, các bên 
liên quan đóng một vai trò quan trọng 
trong quá trình đánh giá tính khả thi về 
mặt kinh tế bằng cách cung cấp thông tin 
thực tế. Mặc dù tính hiệu quả - chi phí 

không phải là một tiêu chí riêng biệt để 
lựa chọn kỹ thuật BAT, nó thường được 
cân nhắc như một phần của đánh giá tính 
khả thi về mặt kinh tế. Thực tế cũng chỉ 
ra rằng, khi phân tích tính khả thi về mặt 
kinh tế, thì quan trọng là cần phân biệt 
giữa các cơ sở đang hoạt động (những 
cơ sở khó cải tiến công nghệ hơn) với 
các cơ sở mới (thường có thể tiến hành 
cải tiến dễ dàng hơn). Đánh giá khả 
năng chi trả thường không phải là tiêu 
chí để lựa chọn BAT, nhưng khi được 
cân nhắc, thì cần cẩn thận xác định xem 
việc áp dụng kỹ thuật đó có được hỗ trợ 
tài chính hay không, vì nếu có, thì nói 
chung nó không còn được xem là trong 
khả năng chi trả của ngành nữa [3, 4].

Tài liệu tham chiếu của EU về kinh 
tế và các ảnh hưởng tương hỗ giữa các 
thành tố môi trường được dùng làm tài 
liệu hướng dẫn. Tài liệu này đề cập các 
phương pháp luận có thể giúp các tổ 
công tác kỹ thuật và các cơ quan cấp 
giấy phép xem xét sự xung đột giữa 
khía cạnh môi trường và kinh tế có thể 
phát sinh khi xác định kỹ thuật nào được 
nhận diện là BAT. Ý tưởng chính phía 
sau phương pháp luận này là để đảm bảo 
BAT không gây ra chi phí quá mức đối 
với doanh nghiệp. Hiện nay, việc đánh 
giá được thực hiện cho từng trường hợp 
hoặc từng ngành và dựa vào đánh giá 
chuyên gia [3]. 

Thông tin và dữ liệu để đánh giá khía 
cạnh kinh tế của kỹ thuật do các nhà 
cung cấp, các công ty hoặc các hiệp hội 
ngành cung cấp. Thông tin kinh tế được 
thu thập cho mục đích này bao gồm:

- Chi phí đưa kỹ thuật vào sử dụng;
- Cấu trúc chi phí của việc đưa kỹ 

thuật vào sử dụng;
- Chi phí vận hành sản xuất (running 

production costs);
- Chi phí bảo dưỡng kỹ thuật;
- Thu nhập hoặc khoản tiết kiệm 

chi phí.
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Ngoài các khía cạnh về kỹ thuật, 
môi trường và kinh tế, một số quốc gia 
còn xem xét thêm khía khác như xã hội 
để đánh giá, lựa chọn BAT.

- Sau khi thông tin sơ bộ về ngành 
được thu thập, một quá trình đánh giá 
sẽ diễn ra, được gọi là bước đánh giá 
“kỹ thuật”. Ở Liên minh Châu Âu, Hàn 
Quốc và Trung Quốc, quy trình này 
được chuẩn hóa. Trong tất cả các nước 
được nghiên cứu, các khía cạnh kỹ 
thuật, môi trường và kinh tế được xem 
xét như là một phần của bước đánh giá 
các kỹ thuật. Trong đó:

+ Về khía cạnh kỹ thuật tập trung 
đánh giá: Tính hợp lý của công nghệ; 
Khả năng áp dụng và hiệu quả của công 
nghệ; Mức độ tiến bộ của công nghệ; 
Tính ổn định trong vận hành. 

+ Về khía cạnh môi trường tập trung 
đánh giá về hiệu quả: Giảm phát thải chất 
ô nhiễm; Kiểm soát ô nhiễm thứ cấp; Giải 
quyết ô nhiễm theo ngành công nghiệp; 
Bảo tồn năng lượng và tái chế. 

+ Về kinh tế, sẽ tập trung vào các 
tiêu chí: Cân bằng chi phí và lợi ích; 
Doanh nghiệp có thể chi trả để lắp đặt, 
vận hành; Khả năng tiếp cận thị trường 
của công nghệ.

- Trên cơ sở đánh giá “kỹ thuật”, các 

4. Kết luận và kiến nghị
4.1. Kết luận

Kỹ thuật hiện có tốt nhất được xem là 
một trong những giải pháp kỹ thuật kiểm 
soát ô nhiễm công nghiệp có hiệu quả. Ở 
EU, Nga, Hàn Quốc và Trung Quốc có 
một phương pháp luận chuẩn hóa để thiết 
lập BAT. Ở đa phần các nước này, việc lựa 
chọn các ngành công nghiệp để xây dựng 
BAT, dù ít hay nhiều đều dựa trên đánh 
giá chính thức về tác động môi trường của 
các ngành đó. Với các thông tin đã nghiên 
cứu, nhóm tác giả rút ra các bài học kinh 
nghiệm mà Việt Nam cần xem xét để áp 
dụng như sau:

- Tất cả các quốc gia đã áp dụng BAT 
đã có quy trình để xây dựng BAT, trong 
đó, bước đầu là thu thập thông tin chung 
về ngành, các vấn đề tác động đến môi 
trường của ngành, các kỹ thuật ngăn ngừa 
và kiểm soát phát thải công nghiệp, các 
khía cạnh kinh tế của ngành. Việc này 
chủ yếu được thực hiện thông qua các 
bảng câu hỏi và các cuộc họp của các 
bên liên quan, và trong một số trường 
hợp thông qua phỏng vấn và nghiên cứu 
tài liệu. 

Bảng 3. Tiêu chí đánh giá khía cạnh kinh tế và xã hội các công nghệ kiểm soát ô nhiễm

Nguồn: IOMC [3]  

Bảng 3 dưới đây là ví dụ các tiêu 
chí chấm điểm về khía cạnh về kinh tế, 
xã hội khi xem xét lựa chọn BAT tại 
Trung Quốc. 
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ứng viên BAT sẽ được lựa chọn để xem 
xét ở các bước tiếp theo. Như vậy, có thể 
thấy bước đánh giá “kỹ thuật” là bước 
rất quan trọng trong quy trình lựa chọn 
BAT cho một ngành. Chính vì lý do này, 
việc xem xét các khía cạnh môi trường, 
kinh tế và kỹ thuật cần phải có tiêu chí 
rõ ràng và cẩn trọng.
4.2. Kiến nghị

Việt Nam là quốc gia đi sau trong 
việc áp dụng BAT cho các ngành công 
nghiệp. Tuy nhiên, chúng ta có lợi thế 
là sẽ được học hỏi nhiều bài học kinh 
nghiệm của các quốc gia khác. Do vậy, 
để có thể áp dụng BAT thành công ở 
Việt Nam nói chung và thực hiện đánh 
giá về mặt kỹ thuật, môi trường và kinh 
tế các ứng viên BAT một cách hiệu quả, 
nhóm tác giả kiến nghị như sau:

- Cần xây dựng hướng dẫn kỹ thuật 
để chuẩn hóa quy trình thu thập, phân 
tích dữ liệu; đánh giá về kỹ thuật, môi 
trường và công nghệ để lựa chọn các 

BAT ứng viên.
- Với đặc điểm công nghệ ở mức 

thấp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
chiếm đa số, do vậy, cần cân nhắc cẩn 
trọng để lựa chọn áp dụng BAT phù hợp 
với thực tiễn.

- Đối với ba khía cạnh: kỹ thuật, môi 
trường và kinh tế, cần được đánh giá 
trong mối tương quan cân bằng, không 
nên xem nhẹ khía cạnh nào.

- Thông thường, với các quốc gia 
khác, để xây dựng một tài liệu tham 
chiếu BAT cho một ngành (BREF) 
thường mất từ 03-05 năm. Do vậy, với 
lộ trình áp dụng BAT cho 17 ngành được 
Chính phủ quy định tại NĐ 08 sẽ là trở 
ngại rất lớn về thời gian cho cả các cơ 
quan quản lý và doanh nghiệp. Do vậy, 
các cơ quan có liên quan cần xem xét, đề 
xuất để đảm bảo đủ thời gian xây dựng 
các tài liệu hướng dẫn cho các ngành.
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